Thuế trực thu

Thuế lợi nhuận công nghiệp, thương mại, hàng thủ công và nông nghiệp (BIC)
Lợi nhuận do các công ty thực hiện phải chịu thuế BIC theo các tỷ lệ sau: 
- 35% đối với các DN mỏ và các DN tư nhân (người khai thác, thể nhân)

- 38% đối với những người nộp thuế (ngoài những đối tượng kể trên)

- 55% đối với các DN hoạt động nghiên cứu, khai thác, sản xuất và bán hydrocacbua tự nhiên cũng như các hoạt động vận tải liên quan

Thuế lợi nhuận phi thương mại (BNC)

Đối tượng phải nộp thuế BNC

- Tất cả các nghề tự do, các chức vụ mà người làm việc không có tư cách thương nhân.

- Lợi nhuận của mọi công việc, hoạt động khai thác có mục đích sinh lợi và các nguồn lợi nhuận không chịu loại thuế đặc biệt về thu nhập.


Tỷ suất thuế cố định 35%.

Thuế luỹ tiến về lương (IPTS)

IPTS được tính toán theo lương, phụ cấp, ưu đãi và tiền thù lao phụ do người cư trú tại Bénin nhận được hoặc được trả công từ 1 hoạt động thực hiện tại Bénin phục vụ 1 DN dù đặt tại lãnh thổ quốc gia hay không.

Cơ sở tính toán thuế theo lương như sau:

- 0% đối với mức lương dưới hoặc bằng 20 000 FCFA

- 15% đối với mức từ 20 000 FCFA đến 100 000 FCFA

- 20% đối với mức lương từ 100 000 đến 250 000 FCFA

- 25% đối với mức lương từ 205 000 đến 500 000 FCFA

- 40% đối với mức lương từ 500 000 FCFA trở lên

Có thể áp dụng tỷ lệ thuế giảm tuỳ theo số lượng con cái ăn theo.

Thuế nhu nhập của người làm công ăn lương được thu ngay từ nguồn.

Nộp thuế của chủ lao động theo lương (VPS)

Tỷ lệ cố định là 8% trên cơ sở toàn bộ tổng số tiền gộp gồm lương, phụ cấp, tiền thưởng, ưu đãi phụ đóng cho nhân viên.

Thuế thu nhập đối với vốn động sản

Thuế thu nhập đối với các giá trị động sản (IRVM)

Tỷ suất 10% trên cơ sở áp thuế tương đương với tổng số cổ tức gộp (từ cổ phiếu) do 1 công ty đóng góp. Việc thanh toán được thực hiện bằng cách giữ lại ngay từ nguồn để giúp cho người được hưởng không phải đóng một loại thuế nhu nhập khác.

Tỷ suất 13% đối với cổ tức của trái phiếu

Tỷ suất 15% đối với các khoản tiền thưởng hoàn trả cho các chủ nợ và người nắm giữ trái phiếu

Tỷ suất 18% đối với mọi loại thu nhập động sản chưa kể ở trên.

Thuế thu nhập từ các khoản cho vay, tiền gửi và bảo lãnh (IRC)

Tỷ suất 15% đối với tiền lãi hoặc thu nhập từ các khoản cho vay

Thuế thu nhập nói chung (IGR)

Các khoản thu nhập của các thể nhân có nơi cư trú thường xuyên tại Bénin (sở hữu hoặc thuê) và tiền lãi của họ phải chịu thuế IGR. Thuế này được thiết lập tuỳ theo tổng số thu nhập ròng mỗi năm của người đóng thuế.


Thu nhập ròng được xác định có tính đến các sở hữu và vốn của người đóng thuế, những nghề không trả lương cũng như lợi nhuận các hoạt động sinh lợi mà người đó thực hiện, khấu từ thuế lợi nhuận công nghiệp, thương mại, thủ công và nông nghiệp (BIC) và thuế lợi nhuận phi thương mại (BNC).

Thuế này được thiết lập trên cơ sở 1 barem với tỷ suất luỹ tiến (theo mức lương), được giảm tuỳ theo tình hình và các gánh nặng gia đình của người nộp thuế.

Thuế gián thu

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Các doanh nghiệp thực hiện doanh thu hàng năm bằng hoặc trên 40 triệu FCFA đối với các hoạt động mua bán và trên 15 triệu FCFA đối với hoạt động cung ứng dịch vụ đều phải đóng thuế VAT.

Thuế VAT phải trả lúc mua hàng có thể khấu từ thuế VAT đã thu từ việc bán lẻ hoặc bán sỉ. Tỷ suất duy nhất là 18%.

Chú ý : Những giao thầu công có tài trợ từ bên ngoài được miễn thuế VAT.

Các loại thuế đặc trưng quan trọng

Thuế đặc trưng duy nhất đối với các sản phẩm dầu lửa (TSUPP)

Thuế này được quy định theo Luật Tài chính 2004 phù hợp với các chỉ thị của UEMOA, thay thế những quy định cũ về khí hydrocacbua.

Mọi hoạt động chuyển nhượng sản phẩm dầu lửa mất tiền hoặc miễn phí tiến hành theo luật và sự việc với các điều kiện giao hàng trên lãnh thổ Bénin đều phải chịu thuế này.

Biểu thuế

	Tên sản phẩm
	Mức thuế bằng đồng FCFA

	Nhiên liệu loại SUPER
	65 CFA/lít

	Xăng thông thường
	55 CFA/lít

	Dầu hoả
	Không đánh thuế

	Dầu gazoan
	20 CFA/lít

	Dầu nhờn
	17 CFA/lít

	Dầu mazút
	Không đánh thuế

	Mỡ
	23 CFA/kg


Thuế về đồ uống

Tất cả các đồ uống nhập khẩu hoặc sản xuất tại địa phương đều chịu thuế.

Tỷ suất là 3% đối với đồ uống không cồn và 10% đối với đồ uống có cồn.

Thuế dầu ăn và chất béo

Tỷ suất 1% đối với giá trị hải quan của hàng hoá hoặc giá cả xuất xưởng liên quan đến các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất tại Bénin.

Thuế đối với các hoạt động tài chính

Thuế này được đặt ra đối với các nghiệp vụ do ngân hàng và các tổ chức tài chính thực hiện, trừ các nghiệp vụ không liên quan đến kinh doanh chứng khoán và tiền.

Tỷ suất 10% được áp dụng đối với tổng số tiền (ngoài thuế) gồm lãi suất, hoa hồng hoặc tất cả các khoản tiền thù lao khác do các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính thu.

Các loại thuế và phí khác

Tiền trả dần (ứng trước) về lợi nhuận (AIB)

Được quy định từ 1/1/2004 thay thế cho rất nhiều khoản tạm ứng hay phần trích đã thu trước đây với các tỷ lệ khác nhau.

Tỷ suất 3% giá trị ngoài thuế áp dụng đối với nhiều đối tượng:

- Hàng nhập khẩu (thu thuế theo Biểu thuế đối ngoại chung của UEMOA)

- Hàng mua mang tính thương mại theo chế độ trong nước

- Các doanh nghiệp tư nhân, Nhà nước hoặc bán công thanh toán cho những nhà cung ứng dịch vụ 

Thuế môn bài- Thuế thu cho các xã

Thuế môn bài thông thường là một loại thuế chuyên nghiệp áp dụng đối với mọi thể nhân hoặc pháp nhân tại Bénin hoạt động trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp hoặc một hoạt động không hiển nhiên được miễn. Thuế này bao gồm một loại thuế cố định và thuế biến đổi (tỷ lệ).

- Thuế cố định được thiết lập theo tính chất hoặc quy mô doanh nghiệp hoặc theo các phương tiện vật chất và con người được sử dụng để tiến hành hoạt động.

- Thuế tỷ lệ dựa trên giá trị thuê trụ sở nghề nghiệp và các phương tiện vật chất được sử dụng.

Ví dụ : Tỷ suất là 17% đối với thành phố Cotonou

Thuế đất đai duy nhất phục vụ Ngân sách quốc gia và các đơn vị hành chính địa phương (TFU)

TFU là một loại thuế đánh vào giá trị thuê thực sự các tài sản sở hữu không xây dựng hoặc xây dựng (ví dụ, các công trình xây dựng cố định hoặc các thiết bị công nghiệp gắn liền với toà nhà) do chủ sở hữu phải thanh toán.

Tỷ suất 6% đối với các tài sản không cho thuê

Tỷ suất 12% đối với các tài sản cho thuê

Chú ý : TFU có thể áp dụng duy nhất tại các địa phương nơi có địa bạ thành phố.

Những ưu đãi về thuế

Các doanh nghiệp có khả năng được hưởng chế độ thuế ưu đãi, hoặc trong khuôn khổ Bộ Luật đầu tư, hoặc trên cơ sở các quy định đặc thù có tính đến tính chất sản phẩm làm ra (được xem là « cốt yếu » đối với nền kinh tế Bénin), hoặc trong trường hợp đặt tại khu chế xuất công nghiệp.

